PHỤ LỤC 2:
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /2026/QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2026 của UBND tỉnh Lào Cai)
Định mức cho 01 ha

	TT
	Hạng mục đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, chất lượng
	Ghi chú

	I
	Cây măng bát độ
	
	
	
	

	1
	Cây giống
	
	
	- Trường hợp trồng bằng củ giống: củ không bị dập nát, không bị sâu bệnh; củ giống phải tươi, không khô héo hay bị thối, không quá già hoặc quá non; củ giống có tay tre có màu xanh và có 1 hoặc 2 đốt mầm; có trọng lượng từ 0,5kg/củ và chiều dài thân củ từ 18-25cm đo theo đường cong; đường kính củ giống từ 7-10cm, có 3 mắt mầm.

- Trường hợp trồng bằng cành giống: cây được giâm ươm từ cành chiết và có thời gian nuôi dưỡng trong vườn ươm từ 4 tháng trở lên; cây phải có bầu, có ít nhất 1 thế hệ măng toả lá, bộ lá phát triển, màu xanh tự nhiên, bộ rễ cấp 2 hoàn chỉnh (rễ đã chuyển từ màu trắng sang vàng nhạt hoặc nâu vàng); cây có chiều dài từ 50cm trở lên, đường kính 1cm trở lên; cây không bị sâu bệnh, thân cành lá không dập nát.
	

	-


	Trồng chính
	Cây
	500
	
	

	-
	Trồng dặm

(10% cây trồng chính)
	Cây
	50
	
	

	2
	Vật tư
	
	
	Theo tiêu chuẩn cơ sở

	

	2.1
	Năm thứ 1 (bón lót trước khi trồng)
	
	
	Phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam.

Đối với phân hữu cơ: phân chuồng phải ủ hoai mục, phân xanh đã qua ủ kỹ.
	

	-
	Phân hữu cơ 
	Kg
	7.500

÷15.000
	
	

	-
	Phân NPK (5-10-3)
	Kg
	100-150
	
	

	2.2
	Năm thứ 2 trở đi
	
	
	
	

	-
	Lần 1 (tháng 2-3)
	
	
	
	

	+
	Phân hữu cơ 
	Kg
	7.500

÷15.000
	
	

	+
	Phân NPK (5-10-3)
	Kg
	100-150
	
	

	-
	Lần 2 (tháng 7-8)
	
	
	
	

	+
	Phân hữu cơ 
	Kg
	7.500

÷15.000
	
	

	+
	Phân NPK (5-10-3)
	Kg
	100-150
	
	

	3
	Nhân công lao động
	Công
	
	Theo định mức kinh tế kỹ thuật tại Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
	


